
            200 đề thi  trắc nghiệm quản lý thị trường 

                                              

Phần 13 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 96 

Câu 1: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Có bao nhiêu nội dung đánh giá Công chức 

không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý?  

A. 5 nội  dung 

B. 7 nội  dung 

C. 8 nội  dung 

D. 6 nội  dung 
Câu 2: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn phương 

án đúng về Ký ban hành văn bản đối với trường hợp Cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ tập thể

 
A. Cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức được thay mặt tập thể, ký thay người 

đứng đầu cơ quan, tổ chức những văn bản theo ủy quyền của người đứng đầu và 

những văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. 

B. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức thay mặt tập thể lãnh đạo ký các văn bản của cơ 

quan, tổ chức. 

C. Phương án (1) và (2) đều đúng 

D. Phương án (1) và (2) đều sai 
Câu 3: Nội dung phối hợp trong hoạt động kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường Đáp án: C

 
A. Việc yêu cầu phối hợp phải thể hiện bằng văn bản của Thủ trưởng cơ quan có thẩm 

quyền 

B. Nội dung phối hợp phải được bảo mật theo quy định của pháp luật. 



 

C. Thực hiện các hoạt động kiểm tra liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan phối 

hợp. 

D. Tất cả đều đúng 

Câu 4: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính tại phụ lục II. Trình bày văn bản hành chính. Chọn phương án đúng về trường hợp viết 

hoa Tên địa lý phiên âm không sang âm Hán – Việt (phiên âm trực tiếp sát cách đọc của nguyên ngữ)?

 
A. MÁC-XCƠ-VA 

B. Mát-xcơ-va 

C. Mát-Xcơ-Va 

D. Mát-Xcơ-Va 

Câu 5: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân được 

thông qua khi có bao nhiêu đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết tán thành (trừ nghị quyết về bãi 

nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân)?  

A. Quá nửa tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân 

B. ít nhất 2/3 tổng sổ đại biểu Hội đồng nhân dân 

C. ít nhất 1/3 tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân 

D. ít nhất 3/4 tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân 

Câu 6: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính tại mục V phụ lục II. Trình bày văn bản hành chính. Chọn phương án đúng về trường hợp 

viết hoa Danh từ thuộc trường hợp đặc biệt?  

A. nhân Dân 

B. Nhân dân 

C. NHÂN DÂN 

D. Nhân Dân 

Câu 7: Theo Luật Cán bộ, công chức 2008, sửa đổi năm 2019: căn cứ vào ngạch được bổ nhiệm, những 

người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương thuộc công chức loại gì?

 
A. Loại A 

B. Loại B 

C. Loại C 

D. Loại D 

Câu 8: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Thị xã có có trên bao nhiêu nghìn dân 

thì cứ thêm mười lăm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi lăm 

đại biểu Hội đồng nhân dân?  

A. Tám mươi lăm nghìn 

B. Tám mươi nghìn 

C. Chín mươi lăm nghìn 

D. Chín mươi nghìn 

Câu 9: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. “Bản sao đầy 

đủ, chính xác nội dung của bản sao y, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định” là?



 
A. Bản sao y 

B. Bản trích sao 

C. Bản chính văn bản giấy 

D. Bản sao lục 

Câu 10: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định 

phương án đúng về Việc phát hành văn bản mật đi phải bảo đảm bí mật nội dung của văn bản theo quy 

định của pháp luật về?  

A. Bảo vệ bí mật nhà nước, thời gian và nơi nhận 

B. Bảo vệ bí mật nhà nước, đúng số lượng, thời gian 

C. Bảo vệ bí mật nhà nước, đúng số lượng 

D. Bảo vệ bí mật nhà nước, đúng số lượng, thời gian và nơi nhận 

Câu 11: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê 

khai phải được công khai tại đâu?  

 

A. cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc 

B. ủy ban nhân dân 

C. Hội đồng nhân dân 

D. Cả 3 ý trên đều đúng 

Câu 12: Theo Luật Thương mại năm 2017 quy định quy định Nguyên tắc đấu giá được quy định như thế 

nào?  

A. Việc đấu giá hàng hóa trong thương mại phải được thực hiện theo nguyên tắc công khai, trung 

thực của các bên tham gia 

B. Việc đấu giá hàng hóa trong thương mại phải được thực hiện theo nguyên tắc công khai, trung 

thực, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia 

C. Việc đấu giá hàng hóa trong thương mại phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên 

tham gia 

D. Việc đấu giá hàng hóa trong thương mại phải được thực hiện theo nguyên tắc công khai, trung 

thực, công bằng 

Câu 13: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư.. “Văn bản 

đến” là tất cả các loại văn bản do cơ quan, tổ chức nhận được từ cơ quan, tổ chức, cá nhân khác gửi đến

 

 

A. Tất cả các loại văn bản do cơ quan, tổ chức nhận được từ cơ quan, tổ chức, cá nhân khác gửi 

đến. 

B. Tất cả các loại văn bản do cơ quan, tổ chức nhận được từ cơ quan, tổ chức, cá nhân khác gửi 

đến bằng Email 

C. Tất cả các loại văn bản do cơ quan, tổ chức nhận được từ cơ quan, tổ chức, cá nhân khác gửi 

đến qua Bưu điện 

D. Tất cả các loại văn bản do cơ quan, tổ chức nhận được từ cơ quan, tổ chức, cá nhân khác gửi 

đến có đóng dấu cơ quan ban hành văn bản 



Câu 14: Số sao trên cấp hiệu gắn trên vai của Kiểm soát viên cao cấp thị trường và tương đương được 

quy định như sau:  

A. Kiểm soát viên cao cấp thị trường và tương đương gắn ba sao 

 

B. Kiểm soát viên cao cấp thị trường và tương đương gắn hai sao 

C. Kiểm soát viên cao cấp thị trường và tương đương gắn năm sao 

D. Kiểm soát viên cao cấp thị trường và tương đương gắn bốn sao 

Câu 15: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Thời điểm đánh giá công chức được thực hiện 

vào?  

A. Đánh giá trước khi thực hiện xét nâng ngạch, nâng lương trước thời hạn, bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại, quy hoạch, điều động 

B. Đánh giá trước khi kết thúc thời gian luân chuyển, biệt phái 

C. Tất cả các phương án đều đúng 

D. Đánh giá hàng năm 

Câu 16: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn 

phương án đúng về đăng ký văn bản đi. Văn bản được đăng ký  

A. Bằng giấy hoặc bằng Hệ thống 

B. Bằng sổ hoặc bằng Hệ thống 

C. Bằng công văn hoặc bằng Hệ thống sổ 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 17: Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018. Văn bằng thuộc loại hình đào tạo nào sau 

đây được tuyển dụng công chức, viên chức?  

A. Loại hình đào tạo chính quy 

B. Loại hình đào tạo tại chức 

C. Loại hình đào tạo vừa học vừa làm 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 18: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Thi nâng ngạch công chức. Đối với nâng ngạch 

lên ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương: Thi viết đề án, thời gian tối đa bao nhiêu tiếng và thi 

bảo vệ đề án, thời gian tối đa 30 phút; nội dung thi theo yêu cầu của ngạch dự thi. Thi viết đề án và thi 

bảo vệ đề án được chấm với thang điểm 100 cho mỗi bài thi  

A. 08 tiếng 

B. 04 tiếng 

C. 05 tiếng 

D. 06 tiếng 

Câu 19: Theo Thông tư số 35/2018/TT-BCT ngày 12/10/2018 của Bộ Công Thương quy định về nội dung, 

trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng 

Quản lý thị trường quy định Ke hoạch kiểm ứa bao gồm?  

A. Kế hoạch định kỳ 

B. Ke hoạch chuyên đề 

C. Cả 2 ý trên đều đúng 

D. Cả 2 ý trên đều sai 


